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việc tăng phân bón có hiệu quả hơn việc 
giảm mật độ trồng xen, đặc biệt là năm thứ 
2 trồng xen. 

2. Đề nghị  

Bổ sung quy trình trồng xen ngô và 
lạc cho nương cao su giai đoạn KTCB với 
các khuyến cáo: Thời điểm trồng xen càng 
sớm càng tốt (nương cao su tuổi 3 tốt hơn 
tuổi 4), mật độ trồng xen bằng 70% so với 
trồng thuần và phải tăng lượng phân bón, tốt 
nhất là 25% so với trồng thuần sẽ cho hiệu 
quả kinh tế cao nhất. 
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Colletotrichum, Rhizoctonia sonali và Corynespora cassiicola)  
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ABSTRACT 

Effective research of silver nanoparticles  inhibition in some vegetable 
mushroom vaccination  (Fusurium oxysprorum, colletotrichum, Rhizoctonia 

Sonali and Crorynepora Cassiicola) of laboratory  

This study will present the antifungal activity of silver nanoparticles (SNPs) in-vitro against some 
crop pathogenic fungi. SNPs were synthesized by chemical reduction of Ag

+
 in the presence of 

chitosan and citric acid. Characterizations of SNPs were carried out by using UV-VIS spectroscopy 
and transmission electron microscopy (TEM). The analytical data confirmed that particle size of the 
synthesized SNPs ranged from 2 - 10 nm at concentration up to 1000 ppm. SNPs demonstrated 
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significant antifungal activity against plant pathogenic fungi: Fusarium oxysporium, Colletotrichum, 
Rhizoctonia solani, Corynespora cassiicola resulted in death of soybean in the seedling stage and 
yellow leaf fall at the rubber plantation in Vietnam. 100 mg/L SNPs concentration demonstrated 
effect of maximum inhibition on the growth of Fusarium oxysporium, Colletotrichum, Rhizoctonia 
solani and Corynespora cassiicola, which accounted for 57.62%, 79.57%, 78.07 % and 76.26%, 
respectively. This was much higher than that of comercial fungicides. The synthesis of SNPs by 
chemical method in the presence of chitosan and citric acid was found to be simple, fast and low 
cost-effective. SNPs produced can be used as an effective antifungal agent and alternative means 
for some other fungicides used in agriculture production to control plant pathogenic fungi. 

 Key words: Antifungal activity, silver nanoparticles, Fusarium oxysporum, Collectotrichum, 
Rhizoctonia sonali, Corynespora cassiicola . 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sản xuất nông nghiệp liên tục sẽ dẫn 
đến có nhiều loại bệnh hại cây trồng và thiệt 
hại lớn về kinh tế. Hiện nay đang nổi lên 
trong số đó là những chủng nấm Fusarium 
oxysporum, Collectotrichum sp., Rhizoctonia 
sonali và Corynespora cassiicola gây thiệt 
hại nghiêm trọng đến năng suất của nhiều 
loại cây trồng như các loại ngũ cốc (lúa, ngô, 
khoai tây), các loại rau (cà chua, bắp cải, rau 
diếp), các loại cây ăn quả và cây công nghiệp 
ngắn ngày, dài ngày (lạc, đậu, bông, cao su). 
Fusarium oxysporum, Collectotrichum sp., 
Rhizoctonia sonali gây ra các triệu chứng 
thối rễ, lở cổ rễ, thối thân, bệnh đốm lá trên 
cây đậu tương. Đặc biệt, Rhizoctonia sonali 
và Fusarium oxysporum tồn tại được trong 
đất, trong các mô của cây đã chết trong thời 
gian dài. Trong những năm gần đây, bệnh 
vàng rụng lá cao su gây nên bởi nấm 
Corynespora cassiicola đang có xu hướng 
tăng đáng kể, khoảng 15,000 héc ta tại các 
vùng trồng cao su ở vùng Đông Nam Bộ 
(Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, 
Đồng Nai). Corynespora cassiicola có khả 
năng gây bệnh quanh năm ở các giai đoạn 
sinh trưởng của cây cao su. Nấm không chỉ 
gây bệnh trên lá mà còn gây bệnh trên cả 
cuống lá và chồi non, cây bị bệnh sẽ chậm 
phát triển và bệnh nặng làm chết cây ở 
vườn cao su kiến thiết cơ bản và vườn khai 
thác. Cây cao su bị bệnh nặng làm giảm 
sản lượng khai thác mủ lên tới 20 - 25%, 

và nhiều hộ gia đình đã hoàn toàn ngừng 
khai thác mủ do sự xuất hiện ngày càng 
tăng của các tác nhân gây bệnh làm cây 
trụi lá và mủ cạo kém. 

Hiện nay, có rất nhiều biện pháp hiệu 
quả để ngăn ngừa các mầm bệnh như vệ 
sinh đồng ruộng, các biện pháp sinh học và 
hóa học. Một số phương pháp tiếp cận gần 
đây như sự tổng hợp các hạt nano giống như 
các loại thuốc để kiểm soát và quản lý hiệu 
quả một số chủng nấm gây bệnh. Hiệu quả 
khử trùng của nano bạc được nghiên cứu và 
sử dụng rộng rãi trong y tế và sinh hoạt. 
Những thử nghiệm in vitro được thực hiện 
cũng đã chỉ ra hiệu quả ức chế của hạt nano 
bạc đối với nhiều loại nấm gây bệnh trên 
thực vật. Trong một nghiên cứu khác, hạt 
nano bạc được tổng hợp nhờ sử dụng sữa bò 
cũng cho thấy hoạt tính kháng nấm mạnh 
mẽ đối với nhiều loại nấm thực vật. Ở Việt 
Nam, nano bạc đã được nghiên cứu chế tạo 
và sử dụng để khử trùng trong sinh hoạt, để 
hạn chế sự lây lan của phẩy khuẩn tả Vibrio 
cholerae và đưa vào băng gạc để chống 
nhiễm trùng cho các vết thương. 

Trong nghiên cứu này, bước đầu nhằm 
cung cấp hoạt tính kháng nấm của nano bạc 
được tổng hợp bằng phương pháp khử hóa 
học chống lại một số chủng nấm gây bệnh 
trên thực vật như: Fusarium oxysporum, 
Collectotrichum sp., Rhizoctonia solani và 
Corynespora cassiicola, là cơ sở khoa học 
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để đề xuất các biện pháp kiểm soát dịch 
bệnh trên cây trồng trong tương lai. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

1. Vật liệu  

- Mẫu bệnh: Héo vàng (Fusarium sp.), 
lở cổ rễ đậu tương (Rhizoctonia solani), 
đốm lá (Collectotrichum) và vàng rụng lá 
cao su (Corynespora cassiicola) 

- Hóa chất: AgNO3, 99,5% (Merk), 
(NaBH4, 95%, Merck), citric axit (99,5%) 
và chitosan trọng lượng phân tử trung bình 
(75 - 85% deacetyl hóa) được nhập từ 
Sigma-Aldrich. Nước khử ion được sử dụng 
cho tất cả các thí nghiệm. 

- Thuốc diệt nấm thương mại: Carban 
50SC có chứa hoạt chất “carbendazim” do 
Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang 
sản xuất. Anvil 5SC có chứa hoạt chất 
“hexaconazole” do Công ty cổ phần khử 
trùng Việt Nam sản xuất. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phân lập các loại nấm 

Các mẫu bệnh do Fusarium oxysporum, 
Rhizoctonia solani, Colletotrichum sp. được 
thu thập từ cây đậu tương nhiễm bệnh lở cổ 
rễ, bệnh thối rễ ở tỉnh Bắc Ninh. Phương 
pháp xử lý mẫu gồm: a) Chọn những mô 
bệnh mới sau đó cắt mẫu thành miếng nhỏ 
có kích thước 1-2 mm, b) Khử trùng mẫu 
bằng cồn 70o trong 30 giây, c) Rửa sạch 
bằng nước cất đã khử trùng 3 lần, d) Thấm 
khô bề mặt bằng giấy thấm và đặt mẫu 
trong đĩa petri chứa môi trường PDA. 
Đường kính tản nấm đạt 1-2 cm, lấy phần 
đầu của sợi nấm và sau đó chuyển sang môi 
trường PDA mới và bảo quản ở 28oC cho 
các thí nghiệm tiếp theo. 

- Phương pháp tổng hợp hạt nano bạc 

Các hạt nano bạc đã được tổng hợp 
bằng phương pháp khử hóa học trong đó 

dung dịch AgNO3 được khử bằng NaBH4 
với sự có mặt của chitosan có cải tiến từ các 
phương pháp chuẩn. Đầu tiên, 0,185 mmol 
dung dịch AgNO3, 0,015 mmol axit citric và 
5 ml chitosan (5 g/l) được chuẩn bị trong 
nước khử ion. Phản ứng được thực hiện 
trong bình Erlenmeyer dung tích 500 ml 
ngoài không khí. AgNO3 được thêm vào 
từng giọt trong hỗn hợp chitosan/citric/nước 
khử ion. Hỗn hợp phản ứng được khuấy 
mạnh bằng máy khuấy cơ học với tốc độ 
1.500 vòng/phút. Dung dịch dần chuyển 
sang màu vàng sau khi bổ sung 0,056 mmol 
NaBH4 cho thấy sự hình thành của hạt nano 
bạc. NaBH4 được sử dụng như một chất khử 
trong phương pháp tổng hợp nano bạc. 
Phân tử axit citric đóng vai trò như một 
tác nhân tạo phức với ion Ag+ và kiểm 
soát pH, trong khi chitosan là chất ổn định 
bao quanh bề mặt của hạt nano bạc. Các 
nhóm hydroxyl (-OH) và nhóm amin (-
NH2) của chitosan ổn định các hạt nano và 
ngăn chặn quá trình tập hợp. 

- Tính chất đặc trưng của hạt nano bạc 

Quang phổ UV-vis: Các hạt nano bạc 
sau khi tổng hợp được phân tích trên máy 
quang phổ UV-vis (Shimadzu UV-1700, 
Nhật Bản) ở độ phân giải 1 nm, bước sóng 
quét từ 200-600 nm. 

Kính hiển vi điện tử truyền qua 
(TEM): Kích thước của hạt nano bạc được 
xác định trên máy TEM (Model-JEOL 
1010, Nhật Bản). 

- Đánh giá hoạt tính kháng nấm của 
nano bạc 

Nano bạc và thuốc diệt nấm thương 
mại (Carban 50SC Anvil 5EC) được đưa 
vào môi trường PDA với nồng độ: 100, 200, 
300, 400 mg/l đối với nano bạc và 400 mg/l 
đối với Carban 50SC và Anvil 5SC. Thạch 
agar có đường kính 8 mm có chứa các loại 
nấm thử nghiệm được đưa đồng thời vào 
trung tâm của mỗi đĩa petri và nuôi cấy ở 
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28oC. Đường kính tản nấm được đo sau 4 
ngày và 7 ngày nuôi cấy và mỗi công thức 
thí nghiệm được lặp lại 3 lần. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. Tính chất sản phẩm nano bạc 

Để xác định các đặc tính quang học của 
hạt nano bạc trong dung dịch phản ứng, phổ 
hấp thụ được đo bằng máy quang phổ UV-
vis (Shimadzu UV-1700, Nhật Bản) trong 
dải bước sóng từ 200 đến 600 nm, sử dụng 
Cuvette thạch anh. Màu sắc của hạt nano 
bạc dần dần thay đổi từ màu vàng sáng đến 
màu vàng nâu với nồng độ tăng dần của 

dung dịch nano bạc từ 100-1000 mg/l (hình 
1). Kết quả cho thấy quang phổ hấp thụ của 
hạt nano bạc ở những nồng độ khác nhau. 
Tất cả các bước sóng thu được hấp thụ 
trong vùng từ 398 nm- 402 nm. Kết quả có 
được là do sự cộng hưởng plasmon bề mặt 
(SPR) của các electron (hay điện tử tự do) 
trên bề mặt của các hạt nano bạc. Ở nồng độ 
nano bạc từ 100 mg/l - 1.000 mg/l, xuất 
hiện pic hấp thụ hẹp nằm tại vùng 398 - 402 
nm. Không quan sát thấy những pic hấp thụ 
ở các bước sóng dài hơn 500nm. Như vậy, 
các hạt nano bạc thu được có kích thước 
nhỏ và phân bố tương đối đồng đều đã 
được hình thành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Phổ UV-Vis của nano bạc tại các nồng độ 
khác nhau từ 100 mg/l đến 1.000 mg/l 

Hình 2. Ảnh TEM của nano bạc tại nồng độ:  
(a)100 mgL-1,(b) 1.000 mgL-1 

Những kết luận này được khẳng định 
bởi sự quan sát trên kính hiển vi điện tử 
truyền qua TEM. Các hạt nano bạc có dạng 
hình cầu, đồng nhất, kích thước nhỏ hơn 10 
nm và không có sự kết tụ giữa các hạt 
(hình 2). Điều này có thể do số lượng các 
electron tự do sinh ra từ NaBH4 là đủ lớn để 
ngăn chặn sự tập hợp của các hạt nano bạc. 
Tuy nhiên, khi tỷ lệ mol NaBH4/Ag+ quá 

cao, các hạt nano bạc có xu hướng hình 
thành các hạt có kích thước lớn. Mặt khác, 
cơ chế chính của sự ổn định có thể là do các 
ion Ag+ liên kết với các nhóm hydroxyl và 
amino trong các phân tử chitosan đã ngăn 
chặn sự tập hợp giữa các hạt nano. Điều này 
đã khống chế cả quá trình lớn lên và tập hợp 
của các hạt, do đó dễ tạo kích thước hạt nhỏ 
và đồng đều. Ngoài ra, các hạt nano bạc 
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cũng được ổn định bởi cơ chế bền của hạt 
keo. Khi ion Ag+ chưa bị khử hoàn toàn, 
chúng được hấp phụ trên bề mặt hạt và tạo 
thành các mixen gồm nhân bạc, một lớp 
chất bảo vệ và lớp điện kép của Ag+ và 
BH4

-. Nhờ lớp điện kép này mà các hạt 
nano Ag mang điện tích cùng dấu và chúng 
đẩy nhau, tránh hiện tượng keo tụ. 

2. Hiệu quả ức chế nấm của nano bạc 

Hiệu quả ức chế của hạt nano bạc ở các 
nồng độ khác nhau đối với các chủng nấm 
Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, 
Colletotrichum sp. và Corynespora cassiicola 
tăng dần khi nồng độ của hạt nano bạc tăng 
từ 20 - 400 mg/l (hình 3 và 4).  

 

Hình 3. Hiệu quả ức chế của nano bạc tại các nồng độ khác nhau và thuốc diệt nấm 
(Carban 50SC, 400 mg/l, Anvil 5EC,400 mg/l) 

A 

    

B 

 

C 

    

D 

 

Hình 4. Hoạt tính kháng nấm của nano bạc và thuốc diệt nấm (Carban 50 SC và Anvil 5 EC) 
chống lại các chủng nấm (A) Fusarium oxysporium, (B) Colletotrichum,  

(C) Rhizoctonia solani, (D) Corynespora cassiicola sau 7 ngày xử lý 
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Trong mọi trường hợp, sự ức chế tăng 
trưởng cao của nano bạc đối với các chủng 
nấm đã được ghi nhận ở nồng độ 100 mg/l 
theo thời gian nuôi cấy. Sử dụng nano bạc 
với nồng độ 100 mg/l cho thấy tỷ lệ ức chế 
khoảng 57,62, 55,97, 78,07 và 62,5% đối 
với Fusarium oxysporum, Colletotrichum 
sp, Rhizoctonia sonali và Corynespora 
cassiicola, tương ứng. Hầu hết các loại nấm 
đã bị ức chế ở nồng độ nano bạc 300 mg/l. 
Tuy nhiên, hiệu quả ức chế đối với nấm 
Fusarium oxysporum ở nồng độ này chỉ đạt 
79,19%. Tại nồng độ nano bạc 400 mg/l, tất 
cả các chủng nấm đều bị ức chế hoàn toàn. 
So với hạt nano bạc, hiệu quả ức chế của 
các thuốc diệt nấm thương mại (Carban 
50SC và Anvil 5EC) tại cùng nồng độ này 
chỉ đạt tương ứng 59,48% và 73,69%. Kết 
quả này nhằm chứng minh ứng dụng tiềm 
năng của nano bạc ở nồng độ thấp để thay 
thế thuốc diệt nấm thương mại do đạt được 
tính an toàn, không độc hại và khả năng diệt 
nấm hiệu quả. 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

1. Kết luận 

- Tổng hợp hạt nano bạc bằng phương 
pháp khử sử dụng trong môi trường 
chitosan và axit citric là biện pháp đơn giản, 
kinh tế và nhanh chóng. Các hạt nano bạc 
có dạng hình cầu, có kích thước và phân bố 
tương đối hẹp trong khoảng 2-10 nm thậm 
chí ở nồng độ lên đến 1.000 mg/l.  

- Các hạt nano bạc được tổng hợp trong 
nghiên cứu này có hoạt tính kháng nấm gây 
bệnh trên thực vật với nấm Fusarium 
oxysporum, Colletotrichum, Rhizoctonia 
solani, Corynespora cassiicola. Việc tăng 
cường hoạt tính kháng nấm của nano bạc là 
do có tính chất diệt khuẩn sẵn có và diện 
tích bề mặt riêng so với tỷ lệ khối lượng 
lớn. Trong điều kiện phòng thí nghiệm, hoạt 
tính của nano bạc có hiệu quả ức chế cao so 

với các thuốc diệt nấm thương mại có sẵn 
trên thị trường như Carban 50SC và Anvil 
5EC trong phòng trừ bốn loại nấm nghiên 
cứu trên. Các hạt nano bạc cần tiếp tục khảo 
nghiệm đồng ruộng và có thể được sử dụng 
như một chất kháng nấm mới để kiểm soát 
các loại nấm gây bệnh trên thực vật. 

2. Đề nghị  

Tiếp tục đánh giá hiệu quả hạn chế 
bệnh hại do nấm Fusarium oxysporum, 
Colletotrichum, Rhizoctonia solani, 
Corynespora cassiicola của nano bạc ở điều 
kiện đồng ruộng. 
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ĐẶC ĐIỂM NÔNG, SINH HỌC VÀ ƯU THẾ LAI CỦA CÁC TỔ HỢP 

NGÔ LAI TRIỂN VỌNG TỪ CÁC DÒNG CÓ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN 

Kiều Xuân Đàm1, Đinh Thị Kim Biên1 

ABSTRACT 

Biological, agronomical characterristics and hybrid vigor of prospects hybrid 
maize combinations from tolerant drought lines  

The artificially imposed drought experiments based on the method of Le Tran Binh and Le Thi Muoi 
(1998) were conducted at Song Boi Maize Research and Seed Production Center from 2012 to 
2014. Results of testing showed that combinations are the medium early maturing hybrid maize, at 
104 - 111 days under irrigated and 107 - 113 days under non-irrigated conditions. In the non-
irrigated conditions all the morphology traits and the yield of the combinations are reduced. In both 
irrigated and non-irrigated trials, all the combinations have negative Hmp of maturing. These mean 
that growth duration of combinations are shorter than the average of their two parents, respectively 
from 0.5 to 4 days. In both irrigated and non-irrigated trials, the real heterosises (Hbp) on plant 
height, ears of height, length, and diameter, number of kernel row, kernel per row, 1.000 kernel 
weight are positive. These real heterosises (Hbp) on all traits are reduced in the non-irrigated 
conditions. When compared to check of VN8960, combinations with highest standard heteroris are 
MC7 (18.7%); MC5 (13.9%); MC4 (13.7%) in the irrigated trials and MC7 (27.4%); MC5 (13.4%) in 
the non - irrigated trials. When compared to check of C919, combinations with highest standard 
heteroris are MC7 (20.6%); MC5 (15.7%); MC4 (15.5%) in the irrigated trials and MC7 (25.0%); 
MC5 (11.3%) in the non - irrigated trials. 

Key words: Combinations, heterosis, lines, traits, yield. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Để có cái nhìn khái quát về vật liệu 
khởi đầu tham gia vào quá trình chọn tạo 
giống ngô lai chịu hạn, trong đó có việc 
xác định ưu thế lai một số tính trạng, đặc 
biệt là đánh giá ưu thế lai trong điều kiện 

không tưới nước (nghĩa là gây hạn nhân 
tạo) là một việc cần được quan tâm hiện 
nay. Trước đây đã có nhiều nghiên cứu về 

ưu thế lai ở ngô. Tuy nhiên, việc nghiên 
cứu và so sánh ưu thế lai của cùng một 
tính trạng trong điều kiện có tưới và 

không tưới chưa có nhiều công bố. Để 
đánh giá khách quan ưu thế lai của một số 
tính trạng chủ yếu trong điều hạn và 
không hạn, thí nghiệm đánh giá dòng 
được tiến hành 2 vụ Thu Đông 2012-2013. 

Thí nghiệm khảo sát các tổ hợp lai được 
tiến hành 2 vụ Thu Đông 2013-2014 để 
đánh giá ưu thế lai. Trong kết quả trình 
bày ở đây số liệu các chỉ tiêu là giá trị 
trung bình 2 vụ liên tục. Đa số các tính 

trạng liên quan đến năng suất và năng suất 
đều cho ưu thế lai dương cao hơn trung 
bình bố mẹ hoặc bố mẹ tốt nhất. Đối với 

ưu thế lai chuẩn khi so sánh với đối chứng 
là giống thương mại tốt đang sản xuất đại 
trà phải là dương cao. Tuy nhiên trong 

điều kiện hạn các chỉ số về ưu thế lai trên 
có được duy trì hay không thì kết quả 
nghiên nghiên cứu dưới đây bước đầu sẽ 
có câu trả lời. Với mục đích chọn tạo 
giống ngô có khả năng chống chịu cho 

1. Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất giống ngô sông Bôi, Viện Nghiên cứu Ngô  

 


